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Phần I. Trắc nghiệm (5 điểm): Ghi lại chữ cái của câu trả lời đúng nhất.
   Câu 1: Sự đánh giá đúng mức, coi trọng danh dự, phẩm giá và lợi ích của người khác được gọi là ?
A. Liêm khiết.
B. Công bằng.
C. Lẽ phải.
D. Tôn trọng người khác.
 Câu 2: Câu tục ngữ “Nói lời phải giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay” nói đến điều gì?
A. Lòng chung thủy.
B. Lòng trung thành.
C. Giữ chữ tín.
D. Lòng vị tha.
Câu 3 :  Trên đường đi học về em nhìn thấy một thanh niên đi xe máy phóng nhanh vượt ẩu gây tai nạn khiến một em học sinh bị ngã gãy tay. Trong tình huống đó em sẽ làm gì?
A. Lờ đi chỗ khác và coi như không biết.
B. Nhờ sự giúp đỡ của người lớn, đưa em bé đó đến bệnh viện và gọi điện cho gia đình của em đó.
C. Đèo em bé đó đến gặp công an.
D. Đạp thật nhanh về nhà.
Câu 4: Ý kiến nào đúng về lao động tự giác, sáng tạo?
	A. Làm công việc lao động nào cũng cần phải tự giác, sáng tạo
	B. Lao động đơn giản thì không cần sáng tạo
	C. Chỉ cần lao động với ý thức tự giác là đủ
	D. Sáng tạo là bẩm sinh của con người không cần phải rèn luyện. 
Câu 5: Gia đình K lợi dụng mẹ già chiếm đoạt tài sản, chuyển nhượng sổ đỏ để lấy đất sau đó bán và đưa mẹ chồng vào trại dưỡng lão để không phải trông nom, chăm sóc. Việc làm đó nói lên điều gì ?
 A. Con cái bất hiếu với cha mẹ.
 B. Con cái yêu thương cha mẹ.
 C. Con cái không tôn trọng cha mẹ.
 D. Con cái tôn trọng cha mẹ
Câu 6: HIV lây qua những con đường nào?
  A. Ho, hắt hơi
  B. Dùng chung bát đũa
  C. Truyền từ mẹ sang con
  D. Sống cùng nhau trong một gia đình 
  Câu 7: Tình huống nào sau đây vi phạm tệ nạn xã hội?
   A. An rủ Bình vào quán chơi điện tử ăn tiền.
   B. Không nhận lời người lạ chuyển gói hàng.
   C. Nghi ngờ việc mờ ám đến báo công an.
   D. Vận động mọi người không trồng cây thuốc 
  Câu 8: Theo em, hậu quả nặng nề nhất đối với người nghiện ma túy là gì ?
     A. Tiêu tốn nhiều tiền bạc, sinh ra túng quẫn
     B. Trở lên lười nhác, chán đời mất khả năng lao động
     C. Làm cho bạn bè, người thân xa lánh
     D. Có nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS và dẫn tới cái chết
 Câu 9: Hành vi nào không dẫn đến tệ nạn xã hội?
1. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng vẫn cố vươn lên bằng chính sức lao động của mình	
1.  Lười lao động, thích hưởng thụ
1.  Lười lao động, thích hưởng thụ ma túy, mại dâm, cờ bạc, cá độ, đá gà
1. Lười lao động, thích hưởng thụ, chơi đua đòi
Câu 10:  Hành vi nào sau đây vi phạm quy định về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại?
    A. Công an sử dụng vũ khí để trấn áp tội phạm.
    B. Bộ đội bắn pháo hoa nhân ngày lễ lớn.
    C. Sản xuất, tàng trữ,buôn bán pháo, vũ khí, thuốc nổ.
    D. Phát hiện bọn buôn pháo lậu đến báo công an.
Phần II. Tự luận (5 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Theo em, chúng ta cần phải tôn trọng học hỏi và tiếp thu những thành tựu của các nước trong khu vực và trên thế giới không? Vì sao?
Câu 2 (3 điểm) : Cho tình huống: 
       Bình nhặt được một túi sách nhỏ trong đó có tiền và các giấy tờ khác. Bình đã vứt các giấy tờ  giữ lại tiền để mua đồ chơi.
a.Theo em, Bình hành động như vậy là đúng hay sai? Vì sao?	
b. Nếu em là bạn của Bình, khi biết sự việc đó, em sẽ làm gì?                                  
                       


Ghi chú: Dựa vào kiến thức đã học, các con hoàn thành phiếu nội dung ôn tập! 
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I.Phần trắc nghiệm (5 điểm):
Mỗi câu trả lời đúng được (0,5điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ĐÁP ÁN
	D
	C
	B
	A
	A
	C
	A
	D
	A
	C



II. Phần tự luận (5 điểm):
Câu 1: (2 điểm)  Học sinh nêu được các ý sau :
* Chúng ta cần phải tôn trọng học hỏi và tiếp thu những thành tựu của các nước trong khu vực và trên thế giới .(0,5 điểm)
* Giải thích lí do: Mỗi ý được 0,5 điểm
     -  Mỗi dân tộc có giá trị văn hoá riêng mà chúng ta không có. Những giá trị văn hoá tư tưởng của dân tộc khác góp phần giúp chúng ta phát triển, văn hoá, giáo dục và khoa học kĩ thuật.
     -  Đất nước ta còn nghèo, trải qua nhiều cuộc chiến tranh, rất cần học hỏi các giá trị văn hoá của dân tộc khác.
     - Nên học hỏi và tiếp thu chọn lọc phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của dân tộc, tránh bắt chước dập khuôn máy móc, mù quáng, cần tự chủ có lòng tự tin dân tộc.

Câu 2: (3 điểm)  Bài tập tình huống: Học sinh có thể trả lời bằng các cách diễn đạt khác nhau, nhưng phải đảm bảo các ý: 
  a. Nhận xét: (1 điểm)
- Bình hành động  như vậy là sai.					        
-Vì không được tự ý lấy tài sản của người khác, làm như vậy là không tôn trọng tài sản của người khác, vi phạm pháp luật về nghĩa vụ tôn trong tài sản người khác.   
  b. Nếu em là bạn của Bình khi biết sự việc đó, em sẽ:(2 điểm)
- Phân tích cho bạn hiểu việc làm trên là vi phạm pháp luật về nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác .                                                                         
- Khuyên bạn báo cáo việc trên và nộp lại số tiền đó cho bố mẹ, cô giáo hoặc cơ quan công an để giải quyết. 
- HS liên hệ bản thân                                                                  
 


